
1. Đối tượng: SDH 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 4 15/04/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 04240159 Bùi Quốc Anh CĐHA CKI29 202B 09h15

2 04240586 Bùi Thị Dung CĐHA CKI29 202B 09h15

3 04240096 Bùi Thị Hà My CĐHA CKI29 202B 09h15

4 05240900 CHU VĂN TÂN CĐHA NT49 202B 09h15

5 05240324 ĐẶNG THỊ BẢO NGỌC CĐHA NT49 202B 09h15

6 2024CKI585_L11.05 Đặng Trần Minh CĐHA CKI585 K11 202B 09h15

7 04240749 Đỗ Xuân Thắng CĐHA CKI29 202B 09h15

8 04240419 Hà Mạnh Cường CĐHA CKI29 202B 09h15

9 04241491 Hà Thị Bích Đào CĐHA CKI29 202B 09h15

10 05240785 HÀ THỊ THU TRÀ CĐHA NT49 202B 09h15

11 04241205 Hoàng Thị Bằng CĐHA CKI29 202B 09h15

12 04241424 Hoàng Xuân Hải CĐHA CKI29 202B 09h15

13 05240224 LÊ NGỌC TRUNG CĐHA NT49 202B 09h15

14 02240492 Lê Xuân Giao CĐHA CH33UD 202B 09h15

15 04241936 Lương Ngọc Cường CĐHA CKI29 202B 09h15

16 04240935 Lưu Thế Huỳnh CĐHA CKI29 202B 09h15

17 04241350 Mai Thị Khánh CĐHA CKI29 202B 09h15

18 02240435 Ngô Văn Sơn CĐHA CH33UD 202B 09h15

19 04241795 Nguyễn Ngọc Thanh CĐHA CKI29 202B 09h15

20 04240012 Nguyễn Quang Đức CĐHA CKI29 202B 09h15

21 04241295 Nguyễn Quốc Khánh CĐHA CKI29 202B 09h15

22 04240230 Nguyễn Thành Linh CĐHA CKI29 202B 09h15

23 02240572 Nguyễn Thanh Tuấn CĐHA CH33UD 202B 09h15

24 05240797 NGUYỄN THẢO PHƯƠNG CĐHA NT49 202B 09h15

25 04240429 Nguyễn Thị Hoa CĐHA CKI29 202B 09h15

26 2024CKI585_L11.06 Nguyễn Thị Hoàng Hậu CĐHA CKI585 K11 202B 09h15

27 04241264 Nguyễn Thị Khánh Huyền CĐHA CKI29 202B 09h15

28 04240944 Nguyễn Thị Mai CĐHA CKI29 202B 09h15

29 04240292 Nguyễn Thị Ngọc Dung CĐHA CKI29 202B 09h15

30 05240240 NGUYỄN THỊ NHI CĐHA NT49 202B 09h15

31 04241907 Nguyễn Thị Thanh Bình CĐHA CKI29 202B 09h15

32 02240922 Nguyễn Văn Quân CĐHA CH33UD 202B 09h15

33 04240847 Phạm Hoàng Long CĐHA CKI29 202B 09h15

34 04240431 Phạm Ngọc Thành CĐHA CKI29 202B 09h15

35 04240612 Phùng Thị Thanh Huyền CĐHA CKI29 202B 09h15

36 04241211 Trịnh Xuân Thuỷ CĐHA CKI29 202B 09h15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM TH CĐHA Xương khớp mạch máu và một số tuyến nông

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 04241172 Vũ Thị Phương CĐHA CKI29 202B 09h15

38 04240674 Vũ Thị Thanh Huế CĐHA CKI29 202B 09h15

39 05240520 VŨ VĂN THIỆN CĐHA NT49 202B 09h15

40 2024CKI585_L11.01 Cầm Thị Tuyết CĐHA CKI585 K11 203A 09h15

41 04241373 Đỗ Thị Thơm CĐHA CKI29 203A 09h15

42 2024CKI585_L11.02 Giàng A Chai CĐHA CKI585 K11 203A 09h15

43 04241113 Hoàng Thị Thuý Anh CĐHA CKI29 203A 09h15

44 04240937 Lê Cường CĐHA CKI29 203A 09h15

45 04240983 Lê Thái Bình Dương CĐHA CKI29 203A 09h15

46 04242003 Mai Quang Khải CĐHA CKI29 203A 09h15

47 04241277 Ngô Thu Trang CĐHA CKI29 203A 09h15

48 04240427 Nguyễn Hồng Ngọc CĐHA CKI29 203A 09h15

49 04240637 Nguyễn Ngọc Quý CĐHA CKI29 203A 09h15

50 05240024 NGUYỄN PHƯƠNG THANH CĐHA NT49 203A 09h15

51 04241375 Nguyễn Thanh Tùng CĐHA CKI29 203A 09h15

52 04240306 Nguyễn Thị Duyên CĐHA CKI29 203A 09h15

53 04240555 Nguyễn Thị Hồng Nhung CĐHA CKI29 203A 09h15

54 04241279 Nguyễn Thị Mỹ CĐHA CKI29 203A 09h15

55 02240347 Nguyễn Thị Ngần CĐHA CH33UD 203A 09h15

56 04240163 Nguyễn Thị Vân Anh CĐHA CKI29 203A 09h15

57 04240216 Nguyễn Văn Hiệp CĐHA CKI29 203A 09h15

58 02240219 Phạm Thị Nụ CĐHA CH33UD 203A 09h15

59 04241190 Tô Hoàng Nghiệp CĐHA CKI29 203A 09h15

60 04240579 Trần Đức Kết CĐHA CKI29 203A 09h15

61 04240943 Trần Mạnh Cường CĐHA CKI29 203A 09h15

62 04240999 Trần Thị Hiền CĐHA CKI29 203A 09h15

63 04241108 Vũ Thị Hiền CĐHA CKI29 203A 09h15

64 04241436 Đào Văn Trí CĐHA CKI29 203B 09h15

65 04240925 Đinh Xuân Thăng CĐHA CKI29 203B 09h15

66 04240646 Đỗ Thị Phượng CĐHA CKI29 203B 09h15

67 04240060 Đoàn Đang Diễn CĐHA CKI29 203B 09h15

68 04240745 Đoàn Thị Oanh CĐHA CKI29 203B 09h15

69 04241291 Hà Thị Cúc CĐHA CKI29 203B 09h15

70 2024CKI585_L11.03 Hoàng Hải Đường CĐHA CKI585 K11 203B 09h15

71 05240126 LÃ THỊ THU HÀ CĐHA NT49 203B 09h15

72 04241025 Lê Đình Lọc CĐHA CKI29 203B 09h15
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73 04240233 Lê Đình Trọng CĐHA CKI29 203B 09h15

74 04240520 Lê Hồng Quân CĐHA CKI29 203B 09h15

75 04240213 Lê Văn Triệu CĐHA CKI29 203B 09h15

76 04240715 Ngô Đức Linh CĐHA CKI29 203B 09h15

77 04240117 Ngô Nguyên Nhung CĐHA CKI29 203B 09h15

78 04240500 Ngô Thị Hường CĐHA CKI29 203B 09h15

79 04241015 Nguyễn Đăng Hướng CĐHA CKI29 203B 09h15

80 05240411 NGUYỄN ĐỨC HUY CĐHA NT49 203B 09h15

81 04241654 Nguyễn Khánh Toàn CĐHA CKI29 203B 09h15

82 04242009 Nguyễn Mạnh Hoàng CĐHA CKI29 203B 09h15

83 04240142 Nguyễn Mạnh Tuấn CĐHA CKI29 203B 09h15

84 04241069 Nguyễn Sơn Dương CĐHA CKI29 203B 09h15

85 04241076 Nguyễn Thành Tâm CĐHA CKI29 203B 09h15

86 04241541 Nguyễn Thị Hảo CĐHA CKI29 203B 09h15

87 04240071 Nguyễn Thị Thảo CĐHA CKI29 203B 09h15

88 02240198 Nguyễn Văn Khương CĐHA CH33UD 203B 09h15

89 2024CKI585_L11.04 Nông Thị Thắm CĐHA CKI585 K11 203B 09h15

90 05240877 PHẠM VĂN LINH CĐHA NT49 203B 09h15

91 04240883 Phạm Văn Luấn CĐHA CKI29 203B 09h15

92 04240608 Phan Anh Trúc CĐHA CKI29 203B 09h15

93 04240960 Tạ Khoa Hùng CĐHA CKI29 203B 09h15

94 04240700 Tống Thị Tình CĐHA CKI29 203B 09h15

95 04241503 Võ Thị Thanh Hương CĐHA CKI29 203B 09h15

96 05240018 BÙI HẢI SƠN CĐHA NT49 204A 09h15

97 04231162 Bùi Thị Tường Ninh CĐHA CKI29 204A 09h15

98 04240428 Cao Xuân Đạt CĐHA CKI29 204A 09h15

99 04240106 Chu Quốc Hùng CĐHA CKI29 204A 09h15

100 05240722 ĐINH THỊ HỒNG NHUNG CĐHA NT49 204A 09h15

101 05240843 ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG CĐHA NT49 204A 09h15

102 04240761 Đỗ Công Dương CĐHA CKI29 204A 09h15

103 04240038 Dương Anh Sơn CĐHA CKI29 204A 09h15

104 05240267 DƯƠNG MẠNH SƠN CĐHA NT49 204A 09h15

105 04241219 Dương Quang Hưng CĐHA CKI29 204A 09h15

106 04240029 Hà Thị Thắm CĐHA CKI29 204A 09h15

107 04241312 Hán Xuân Hợp CĐHA CKI29 204A 09h15

108 05240594 HOÀNG  THANH HÀ CĐHA NT49 204A 09h15
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109 04241037 Lã Thị Thuý Vân CĐHA CKI29 204A 09h15

110 05240420 LÊ BÁ HOÀNG CĐHA NT49 204A 09h15

111 05240333 LÊ HOÀNG ANH CĐHA NT49 204A 09h15

112 04241506 Lê Khánh Vân CĐHA CKI29 204A 09h15

113 04241620 Lê Thị Duyên CĐHA CKI29 204A 09h15

114 04240401 Lê Trung Anh CĐHA CKI29 204A 09h15

115 04240938 Lê Văn Sơn CĐHA CKI29 204A 09h15

116 04240525 Mai Thị Huệ CĐHA CKI29 204A 09h15

117 05240159 NGÔ SỸ QUÂN CĐHA NT49 204A 09h15

118 04240144 Ngô Thị Minh Thắm CĐHA CKI29 204A 09h15

119 05240097 NGUYỄN DANH TÙNG DƯƠNG CĐHA NT49 204A 09h15

120 05240653 NGUYỄN HỒNG HẠNH CĐHA NT49 204A 09h15

121 04240051 Nguyễn Hữu Đức CĐHA CKI29 204A 09h15

122 04241245 Nguyễn Ngọc Trung CĐHA CKI29 204A 09h15

123 04240309 Nguyễn Thị Hân CĐHA CKI29 204A 09h15

124 05240162 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH CĐHA NT49 204A 09h15

125 04241053 Nguyễn Thị Minh Trang CĐHA CKI29 204A 09h15

126 05240552 NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA CĐHA NT49 204A 09h15

127 04240016 Nguyễn Thị Thu Hà CĐHA CKI29 204A 09h15

128 04240011 Nguyễn Thị Thuỳ Linh CĐHA CKI29 204A 09h15

129 04240535 Nguyễn Thị Vân Anh CĐHA CKI29 204A 09h15

130 05240595 NGUYỄN TIẾN VĨNH CĐHA NT49 204A 09h15

131 05240304 NGUYỄN TRẦN KHÁNH LINH CĐHA NT49 204A 09h15

132 04240136 Nguyễn Việt Hà CĐHA CKI29 204A 09h15

133 04240507 Phạm Duy Hoàng CĐHA CKI29 204A 09h15

134 02240011 Phạm Duy Linh CĐHA CH33UD 204A 09h15

135 05240717 PHẠM THU TRANG CĐHA NT49 204A 09h15

136 05240741 PHẠM VĂN VIẾT CĐHA NT49 204A 09h15

137 04240818 Phùng Minh Nhật CĐHA CKI29 204A 09h15

138 02240131 Trần Hùng Cường CĐHA CH33UD 204A 09h15

139 02230400 Trần Thị Thu Hương CĐHA CH33UD 204A 09h15

140 04241294 Trương Đình Đức CĐHA CKI29 204A 09h15

141 04240573 Võ Hoàng Việt CĐHA CKI29 204A 09h15

142 04240693 Vũ Công Sơn CĐHA CKI29 204A 09h15

143 04240534 Vũ Xuân Toàn CĐHA CKI29 204A 09h15
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